
Hình thức đào tạo: Chính quy

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tinh
Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Ngành đào tạo

Xếp loại 

tốt nghiệp

Năm 

tốt 

nghiệp

Số hiệu 

văn 

bằng

Số vào sổ gốc cấp văn 

bằng
Ký nhận bằng tốt nghiệp Ghi chú

1 2019040004 DƯƠNG HỒNG ANH 17/09/2001 Nam Cao Bằng Tày Việt Nam Luật Trung bình 2024 001702 HV.2024 - 378 K8L1

2 201906016 LÊ ĐỨC BÌNH 16/05/2001 Nam Ninh Bình Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Khá 2024 001703 HV.2024 - 379 K8CC2

3 2019040029 NGUYỄN LINH CHI 11/10/2001 Nữ Thái Bình Kinh Việt Nam Luật Trung bình 2024 001704 HV.2024 - 380 K8L3

4 201906024 PHẠM TIẾN ĐẠT 18/07/2001 Nam Hoà Bình Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Khá 2024 001705 HV.2024 - 381 K8CC2

5 2019010009 LÒ VĂN ĐẠT 06/07/2001 Nam Sơn La Thái Việt Nam

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Trung bình 2024 001706 HV.2024 - 382 K8D

6 2019040043 NGUYỄN MINH ĐỨC 04/09/2001 Nam Hà Nội Kinh Việt Nam Luật Trung bình 2024 001707 HV.2024 - 383 K8L3

7 2019010010 BÙI THỊ DUNG 29/01/2000 Nữ Hưng Yên Kinh Việt Nam

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Khá 2024 001708 HV.2024 - 384 K8D

8 201906044 ĐỖ PHẠM HẠNH HƯƠNG 08/08/2001 Nữ Hà Nội Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Khá 2024 001709 HV.2024 - 385 K8CC2

9 201906052 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 16/09/2001 Nam Thanh Hoá Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Khá 2024 001710 HV.2024 - 386 K8CC1

10 201906066 HOÀNG THỊ KHÁNH LY 18/01/2001 Nữ Hoà Bình Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Khá 2024 001711 HV.2024 - 387 K8CC2

11 2019040115 PHẠM TUẤN MINH 12/01/2001 Nam Thanh Hoá Thái Việt Nam Luật Trung bình 2024 001712 HV.2024 - 388 K8L1

12 2019040121 NGUYỄN TRẦN NAM 26/08/2001 Nam Hà Tây Kinh Việt Nam Luật Khá 2024 001713 HV.2024 - 389 K8L2

13 2019030026 LÒ VĂN NAM 30/07/2001 Nam Sơn La Thái Việt Nam Công tác xã hội Trung bình 2024 001714 HV.2024 - 390 K8XH

14 201906077 NGUYỄN ĐỨC NGHỊ 09/07/2000 Nam Bắc Ninh Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Giỏi 2024 001731 HV.2024 - 391 K8CC2

15 2019040129 NGUYỄN VĂN NHẤT 12/09/2001 Nam Quảng Ngãi Kinh Việt Nam Luật Khá 2024 001716 HV.2024 - 392 K8L1

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 - ĐỢT 2

Khóa học: 7,8 

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 798 ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
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16 201902040 TRẦN NGỌC LONG NHẬT 30/10/2000 Nam Hà Tĩnh Kinh Việt Nam
Công tác Thanh 

thiếu niên
Khá 2024 001717 HV.2024 - 393 K8TN

17 201902043 LÊ THU PHƯƠNG 22/12/2001 Nữ Hà Nội Kinh Việt Nam
Công tác Thanh 

thiếu niên
Khá 2024 001718 HV.2024 - 394 K8TN

18 2019040148 PHẠM HOÀI SƠN 31/12/2001 Nam Bắc Giang Kinh Việt Nam Luật Khá 2024 001719 HV.2024 - 395 K8L3

19 201902049 VÕ TRẦN DẠ THẢO 07/11/2001 Nữ Phú Yên Mường Việt Nam
Công tác Thanh 

thiếu niên
Trung bình 2024 001720 HV.2024 - 396 K8TN

20 2019010035 NGUYỄN HUY BẢO TOÀN 18/12/2001 Nam Kon Tum Kinh Việt Nam

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Trung bình 2024 001721 HV.2024 - 397 K8D

21 201902008 BÙI THẾ HẢI 01/12/2001 Nam Tiền Giang Kinh Việt Nam
Công tác Thanh 

thiếu niên
Khá 2024 001722 HV.2024 - 398 K4-TN-PH

22 2018030020 LƯỜNG THỊ GIANG 26/07/2000 Nữ Sơn La Thái Việt Nam Công tác xã hội Khá 2024 001723 HV.2024 - 399 K7XH2

23 2018010016 LƯƠNG THỊ THÚY HÀ 28/11/2000 Nữ Yên Bái Tày Việt Nam

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Khá 2024 001724 HV.2024 - 400 K7D

24 2018040044 MAI VĂN HIẾU 19/08/2000 Nam Thanh Hóa Kinh Việt Nam Luật Trung bình 2024 001725 HV.2024 - 401 K7L2

25 2018060019 PHẠM DUY KHÔI 21/05/2000 Nam Nam Định Kinh Việt Nam
Quan hệ công 

chúng
Trung bình 2024 001726 HV.2024 - 402 K7CC

26 2018040071 ĐỖ HIỂN LONG 15/11/2000 Nam Lai Châu Kinh Việt Nam Luật Trung bình 2024 001727 HV.2024 - 403 K7L2

27 2018030065 TÒNG THỊ THANH QUỲNH 20/03/2000 Nữ Lai Châu Thái Việt Nam Công tác xã hội Trung bình 2024 001728 HV.2024 - 404 K7XH1

28 2018040102 HOÀNG KHÁNH TOÀN 28/05/2000 Nam Lạng Sơn Nùng Việt Nam Luật Trung bình 2024 001729 HV.2024 - 405 K7L2

29 2018040115 ĐẶNG ANH TUẤN 23/08/2000 Nam Lai Châu Kinh Việt Nam Luật Trung bình 2024 001730 HV.2024 - 406 K7L1

Danh sách gồm 29 sinh viên Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Đăng


